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ỦY BAN BẦU CỬ 
TỈNH SÓC TRĂNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI C1 
Độc lập - Tự d

Sóc Trăng, ngày 26 1

NAM

NGHỊ QUYẺT
v ề  việc lập và công bố danh sách chính thức những ngưòi ứng cử đại biếu 

Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2021 - 2026 
theo từng đơn vị bầu cử

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 
ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị Quyết sổ 01/NQ-UBBCT ngày 03 thảng 3 năm 2021 của ủy  
ban bâu cử tỉnh Sóc Trăng vê việc ân định và công bố số đơn vị bầu cử, danh 
sách các đơn vị bâu cử và sô lượng đại biêu Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng 
nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bâu ở môi đơn vị bầu cử;

Căn cứ danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng 
nhản dân tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2021 - 2026 do Ban Thường trực Uy ban Mặt 
trận To quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng giới thiệu;

Căn cứ cuộc họp ủy ban bầu cử tỉnh Sóc Trăng ngày 23 tháng 4 năm 
2021 vê việc thông nhát săp xêp, phân bô những người ứng cử đại biêu Hội 
đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo từng đơn vị bầu cử.

Điều 1. Lập và công bố danh sách chính thức 85 người ứng cử đại biểu 
Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 11 đơn vị bầu cử để 
bầu 52 đại biếu (có danh sách kèm theo), như sau:

- ĐơnyỶỊ bầu cử số 1 (thành phố Sóc Trăng): Tổng số đại biểu ứng cử là 
08 ngườịi số đại biểu được bầu là 05 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 2 (huyện Mỹ Tú): Tổng số đại biểu ứng cử là 08 
người; số đại biểu được bầu là 05 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 3 (huyện Thạnh Trị): Tổng số đại biểu ứng cử là 07 
người; số đại biểu được bầu là 04 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 4 (thị xã Ngã Năm): Tổng số đại biểu ứng cử là 07 
người; số đại biểu được bầu là 04 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử sổ 5 (huyện Châu Thành): Tổng số đại biểu ứng cử là 08 
người; số đại biểu được bầu là 05 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 6 (huyện Ke Sách): Tổng số đại biểu ứng cử là 08 
người; số đại biểu được bầu là 05 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 7 (huyện Long Phú):Tổng số đại biểu ứng cử là 08 
người; số đại biểu được bầu là 05 đại biểu.
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- Đơn vị bầu cử số 8 (huyện Cù Lao Dung): Tổng số đại biểu ứng cử là 07 
người; số đại biếu được bầu là 04 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 9 (huyện Mỹ Xuyên): Tổng số đại biểu ứng cử là 08 
người; số đại biếu được bầu là 05 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 10 (huyện Trần Đe): Tổng số đại biểu ứng cử là 08 
người; số đại biếu được bầu là 05 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 11 (thị xã Vĩnh Châu): Tổng số đại biểu ứng cử là 08 
người; số đại biểu được bầu là 05 đại biểu.

Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân, ủ y  ban nhân dân, Ban Thường 
trực ủ y  ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành viên ủ y  ban bầu cử tỉnh, 
Trưởng các Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng, ủ y  ban 
nhân dân, ú y  ban bầu cử các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn 
và các ông (bà) có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
-  Như Điều 2;
- HĐBCQG, Bộ Nội vụ;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Thành viên Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh;
- Thành viên Tổ chuyên viên;
- Tổ phó Tổ hỗ trợ phần mềm Tin học;
- TT.HĐND, UBND cấp huyện;
- BTT.UBMTTQVN cấp huyện;
- Báo ST, Đài PT-TH tỉnh (công bố);
- Cổng thông tin điện tử tỉnh (công bố);
- Website Sở Nội vụ (công bố);
- Lưu: UBBCT.

TM. ỦY BAN BẦU c ử



Mau so 24/HĐBC-HĐND

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH SÓC TRĂNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHŨNG NGƯỜI ỨNG c ử  ĐẠI BIÊU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TĨNH SÓC TRĂNG KHOÁ X

NHIỆM KỲ 2021 - 2026 
Đơn vị bầu cử số: 1 

Thành phố Sóc Trăng

STT

Họ và tên
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán Noi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào 
Đảng (nếu 

có)

Là dại biểu 
HĐND nhiệm 

kỳ (nếu có)

Ghi
chú

Giáo
dục
phổ

thông

Chuycn 
môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 
học vị

Lý
luận

chính
tri

Ngoại
ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 PHẠM NGỌC MINH 
CHÂU 05/10/1982 Nữ Việt

Nam Kinh Công
giáo

Phường 8, 
thành phố Sóc 

Trăng, tinh Sóc 
Trăng

Số 55 Phạm 
Hùng, Khóm 3, 
Phường 8, thành 
phố Sóc Trăng, 
tinh Sóc Trăng

12/12
phổ

thông

Cừ nhân 
điều 

dưỡng

Anh,
ưình
độB

Viên chức, Giáo viên 
Khoa y dược

Trường Cao 
đẳng cộng 
đồng Sóc 

Tràng

2 NGUYỄN NGỌC 
DIỆU 20/9/1985 Nữ Việt

Nam Kinh Không

Phường 2, 
thành phố Sóc 
Trăng, tình Sóc 

Trăng

Số 9/56 đường 
Trương Công 

Định, Khóm 4, 
Phướng 2, thành 
phố Sóc Trăng, 
tinh Sóc Trăng

12/12
phổ

thông

Đại học 
Sư phạm 
Vật lý - 
Tin học

Sơ cấp
Anh,
ưình
đ ộ c

Viên chức, Giáo viên, 
ủy viên Ban Chấp hành 

công đoàn Trường

Trường THPT 
Hoàng Diệu, 

tinh Sóc Trăng ị

\

3 HUỲNH NGỌC HÂN 07/9/1983 Nữ Việt
Nam Kinh Không

Phường Khánh 
Hòa, thị xã 

Vĩnh Châu, tinh 
Sóc Trăng

Số 375 đường 
Nguyễn Văn 

Linh, Khóm 2, 
Phường 2, thành 
phố Sóc Trăng, 
tinh Sóc Trăng

12/12
phố

thông

Đại học Y 
Khoa

Bác sĩ 
chuyên 

khoa cấp 1 
chuyên 
ngành 
Truyền 

nhiễm và 
các bệnh 
nhiệt đới

Trung
cấp

Anh,
ưình
độB

Viên chức, Bác sĩ, Phó 
Bí thư chi bộ, Đảng ủy 

viên, Phó Chủ nhiệm ủy 
ban kiểm ưa Đảng ủy, 
Trưởng khoa phòng 
chống HIV/AIDS, 

Trường Cơ sờ điều ưị 
nghiện các chất dạng 

thuốc phiện bằng thuốc 
thay thế

Trung tâm 
Kiểm soát 

bệnh tật tinh 
Sóc Trăng

19/5/2009

4 LÂM VẪN MÃN 10/12/1970 Nam Việt
Nam Khmer Không

Xã Phú Tâm, 
huyện Châu 

Thành, tinh Sóc 
Trăng

Số 610/18 Kênh 
Quản Khuôn, 

Phường 9, thành 
phố Sóc Trăng, 
tỉnh Sóc Trăng

12/12
phổ

thông

Cử nhân 
Tài chinh, 
Cử nhân 

Luật

Thạc sĩ 
Quản trị 

kinh 
doanh; 
Tiến sĩ 
Kinh tế

Cao
cấp

Anh,
trinh
đ ộ c

Cán bộ, ủy viên Ban 
Chấp hành Trung ương 
Đăng, Bí thư Tinh ùy, 

Chủ tịch Hội đồng nhân 
dân tinh Sóc Trăng

Tỉnh ủy Sóc 
Trăng 17/04/1998

Đại biểu Hội 
đồng nhân dân 
tinh nhiệm kỳ 
2011-2016; 
2016-2021
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STT

llọ và tên
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Giởi
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Giáo
dục
phổ

thông

Trinh độ

Chuycn
môn,

nghiệp vụ

Học hàm,
học vị

Lý
luận

chính
tri

Ngoại
ngữ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào 
Dàng (nếu 

có)

Là đại biểu 
HĐND nhiệm 

kỳ (nếu có)

Ghi
chú

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

HÒA THƯỢNG 
TẢNG NÔ (TĂNG 

NÔ)
01/01/1942 Nam Việt

Nam Khmer Phật
Giáo

Phường 2, 
thành phố Sóc 

Trăng, tình Sóc 
Trăng

Số 53, Tôn Đức 
Tháng, Khóm 5, 
Phường 6, thành 
phố Sóc Trăng, 
tỉnh Sóc Trăng

9/12
phổ

thông

Trung cấp 
Phật học Sơ cấp

Tu sĩ, ủy viên 
UBTWMTTQ Việt 

Nam, ủy viên Thường 
trực Hội đồng Trị sự, 
Phó Ban Kiểm soát 

Trung ương Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam, Phó 
Chủ tịch không chuyên 
trách UBMTTQ Việt 

Nam tinh, Trường Ban 
Trị sự giáo hội Phật giáo 
Việt Nam tỉnh, Phó Hội 
trưởng Thường trực Hội 
đoàn kết sư sãi yêu nước 

tình, Phó Hiệu trường 
Trường Bổ túc Văn hóa 
Pali Trung cấp Nam bộ, 

Trụ trì chùa Khleang

Ban Trị sự 
Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam 
tinh Sóc Trăng

15/5/2014

Đại biểu Hội 
đồng nhân dân 
tinh Sóc Trăng 
nhiệm kỳ 2011 

2016, 2016­
2021; Đại biểu 
Hội đồng nhân 
dân Phường 6, 
thành phố Sóc 
Trăng, nhiệm 
kỳ 2011-2016, 

2016-2021

_  '

ỈẨUC
DANH PHƯƠNG 16/9/1969 Nam Việt

Nam Khmer Không

Phường 5, 
thành phố Sóc 
Trăng, tình Sóc 

Trăng

Số 240/17, Tôn 
Đức Thắng, 

Khóm 2, 
Phường 5, thành 
phố Sóc Trăng, 
tỉnh Sóc Trăng

12/12
phổ

thông

Đại học 
Hành 
chinh

Cao
cấp

Anh,
hình
độB

Công chức, Phó Trướng 
Ban, Phó Bí thư Chi bộ

Ban Dân tộc, 
tinh Sóc Trăng 08/3/1996

sóc 3

NGUYỄN VẢN 
QUẶN 15/01/1964 Nam Việt

Nam Kinh Không
Phường 1, thị 
xã Ngã Năm, 

tinh Sóc Trăng

Số 49-51-LK03, 
Khu đô thị 5A, 

Khóm 4, 
Phường 4, thành 
phố Sóc Trăng, 
tinh Sóc Trăng

12/12
phổ

thông

Đại học 
Ngân sách 
nhà nước

Cao
cấp

Anh,
trinh
độB

Cán bộ, ủy  viên Ban 
Thường vụ Tinh ủy, Bi 
thư Thành ủy, Chù tịch 
ủy ban nhân dân thành 

phố Sóc Trăng

Thành ủy Sóc 
Trăng, tình 
Sóc Trăng

02/7/1985

Đại biểu Hội 
đồng nhân dân 
tinh Sóc Trăng 
nhiệm kỳ 2016 

2021



STT

Họ và tên
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào 
Đảng (nếu 

có)

Là đại biểu 
HĐND nhiệm 

kỳ (nếu có)

Ghi
chú

Giáo
dục
phổ

thông

Chuycn
môn,

nghiệp vụ

Học hàm, 
học vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại
ngữ

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

8 TRÂN KHÁC TÂM 08/10/1972 Nam Việt
Nam Hoa Không

Thị trấn Lịch 
Hội Thượng, 

huyện Trần Đề, 
tinh Sóc Trăng

Số 97 đường 
3/2, Phường 1, 
thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 
Trăng

12/12
phổ

thông

Đại học 
Quản trị 

Kinh 
doanh

Tiến sĩ 
nghiên cứu 

ngành 
Quản trị 

kinh doanh

Cao
cấp

Anh, 
trinh 
độ B

Chủ tịch Hiệp hội doanh 
nghiệp tinh Sóc Trăng, 
Phó Chủ tịch Hội đồng 

các Hiệp hội Doanh 
nghiệp Đồng bằng Sông 
Cửu Long, ủy viên Ban 

Chấp hành Phòng 
Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam, Phó 
Chủ tịch Hiệp hội Phát 
triển Hàng tiêu dùng 

Việt Nam

Hiệp hội 
doanh nghiệp 

tinh Sóc 
Trăng; Hội 

đồng các Hiệp 
hội Doanh 

nghiệp Đồng 
bằng Sông 
Cửu Long 

(VCCI)

30/4/2010

Đại biểu Quốc 
hội Khóa XIII; 
Đại biểu Hội 

đồng nhân dân 
tình, nhiệm kỳ 

2011-2016, 
2016-2021.

Tổng số ngưòi úng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong danh sách này là: 08 người; 
Số đại biếu Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đưọ'c bầu tại đơn vị bầu cử số 1 là: 05 ngưòi.

Sóc Trăng ngciyd é tháng 4  năm



v ỦY BAN BẦU CỬ
TỈNH SÓC TRĂNG

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG c ử  ĐẠI BIÊU HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG KHOÁ X

NHIỆM KỲ 2021 - 2026 
Đon vị bầu cử số: 2 

Huyện Mỹ Tú

Mau sổ 24/HĐBC-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT

Họ và tên
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức 
vụ Noi công tác

Ngày vào 
Đăng (ncu 

có)

Là đại 
biểu 

HĐND 
nhiệm kỳ 
(ncu có)

Ghi
chú

Giáo
dục
phổ

thông

Chuycn môn, 
nghiệp vụ

Học hàm, 
học vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại
ngữ

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 LÊ MINH DƯƠNG 09/7/1982 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Mỹ Quới, 
thị xã Ngã 

Năm, tinh Sóc 
Trăng

Số 962/29/3 8A 
Quốc lộ 1A Khóm 

3, Phường 10, 
thành phố Sóc 
Trăng, tinh Sóc 

Trăng

12/12
phổ

thông

Đại học kinh tế 
chuyên ngành 

Tài chính - Tin 
dụng; Đại học 
Chính trị học 
chuyên ngành 
Công tác Tổ 

chức

Thạc sĩ 
Xây dựng 
Đàng và 

chính 
quyền Nhà 

nước

Cao
cấp

Anh,
ưinh
độB

Cán bộ, Phó Bí thư 
Đảng ủy, Chủ tịch 
Hội đồng Đội tinh, 
Phó Bí thư Thường 

trực

Đoàn Thanh 
niên Cộng sản 
Hồ Chí Minh 

tinh Sóc Trăng

05/6/2004

Đại biểu 
Hội đồng 
nhân dân 
thành phố, 
Sóc Trăng^ 
nhiệrp/kỳí

2016/Ểcễy ỦY

2 HÒ MINH HẢI 06/9/1979 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xă Mỹ Hương, 
huyện Mỹ Tú, 
tinh Sóc Trăng

Số 226 đường 
Bạch Đằng, Khóm 
5, Phường 4, thành 

phố Sóc Trăng, 
tinh Sóc Trăng

12/12
phổ

thông
Đại học Luật Tiến sĩ 

Luật
Cao
cấp

Anh, 
trình 

độ B2 
khung 
Châu 
Âu

Công chức, Phó 
Trưởng Ban

Ban Nội chính 
Tinh ủy Sóc 

Trăng
07/11/2008

s\\<o\
\ w \ B Ầ

3 HUỲNH HOÀI HẬN 19/11/1976 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Mỹ Hương, 
huyện Mỹ Tú, 
tinh Sóc Trăng

Số 215, Trương 
Công Định, Khóm 
4, Phường 2, thành 

phố Sóc Trăng, 
tinh Sóc Trăng

12/12
phố

thông
Cử nhân Luật

Thạc sĩ An 
ninh Nhân 

dân

Cao
cấp

Anh, 
trình 

độ BI 
khung 
Châu 
Âu

Công an, Thượng tá, 
Phó Giám đốc, ủy 

viên Ban Thường vụ 
Đảng ủy Công an, 
Úy viên Ban Chấp 
hành Liên hiệp các 
tổ chức hữu nghị 
tinh Sóc Trăng

Công an tinh 
Sóc Trăng 08/4/1999

Đại biểu 
Hội đồng 
nhân dân 

huyện Châu 
Thành, 

nhiệm kỳ 
2016­
2021

4 NGUYỀN THỊ BÍCH 
HUYỀN 23/8/1970 Nữ Việt

Nam Kinh Không

Xã Xuân 
Phương, huyện 
Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội

DI 24-23, nhà số 
21-23 đường số 3, 

khu dân cư Lê 
Duẩn, khóm 1, 

Phường 3, thành 
phố Sóc Trăng, 
tinh Sóc Trăng

12/12
phổ

thông
Cừ nhân kinh tế Sơ cấp

Anh,
ưình
độB

Kinh doanh, Giám 
đốc

Công ty 
TNHH xây 

dựng sản xuất 
và thương mại 

Bích Huyền



STT

Họ và tên
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán Noi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức 
vụ Noi công tác

Ngày vào 
Đảng (nếu 

có)

Là đại 
biểu 

HĐND 
nhiệm kỳ 
(nếu có)

Ghi
chú

Giáo
dục
phổ

thông

Chuycn môn, 
nghiệp vụ

Học hàm, 
học vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại
ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

5 NGUYỄN HOÀNG 
PHONG 29/11/1967 Nam Việt

Nam Kinh Không

Phường 3, 
thành phố Sóc 
Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng

Số 437/18/19 
Quốc lộ 1A, 

Khóm 5, Phường 
2, thành phố Sóc 
Trăng, tinh Sóc 

Trăng

12/12
phổ

thông

Đại học Sư 
phạm

Cao
cấp

Anh, 
trình 

độ BI 
khung 
Châu 
Âu

Công chức, ủy viên 
Ban chấp hành Đảng 
ủy, ủy viên Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam 
tỉnh, Chủ tịch Hội 
Nạn nhân chất độc 
da cam/dioxin tỉnh, 

Phó Giám đốc

Sở Lao động - 
Thương binh 
và Xã hội tỉnh 

Sóc Trăng

23/10/1994

Đại biểu 
HĐND 

tỉnh, nhiệm 
kỳ 2011­

2016; 2016­
2021

6 NGUYỄN VIỆT PHÚ 16/9/1969 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Thiện Mỹ, 
huyện Châu 

Thành, tinh Sóc 
Trăng

Số 199, dường 
30/4, ấp Cầu Đồn, 

thị trấn Huỳnh 
Hữu Nghĩa, huyện 
Mỹ Tú, tinh Sóc 

Trăng

12/12
phổ

thông
Đại học Luật

Thạc sĩ 
Xây dựng 
Đảng và 
Chính 

quyền Nhà 
nước

Cử
nhân

Anh, 
trình 

độ BI 
khung 
Châu 
Âu

Cán bộ, Phó Bí thư 
Huyện ủy, Chủ tịch

ủy ban nhân 
dân huyện Mỹ 
Tú, tinh Sóc 

Trăng

20/08/1993

Đại biểu 
Hội đồng 
nhân dân 
huyện Mỹ 
Tú,-nijiệm 
ky- $ 3 ^ .

2m >

7 THẠCH BỬU TÁN 04/10/1992 Nam Việt
Nam Khmer Phật

giáo

Xã Phú Mỹ, 
huyện Mỹ Tú, 
tỉnh Sóc Trăng

Số 375, ấp Bưng 
Cóc, xã Phú Mỹ, 

huyện Mỹ Tú, tỉnh 
Sóc Trăng

12/12
phổ

thông

Đại học Kinh tế 
Tài nguyên thiên 

nhiên

Trung
cấp

Anh,
trinh
độB

Phó Bi thư Đoàn

Đoàn Thanh 
niên Cộng sản 
Hồ Chí Minh 
xã Phú Mỹ, 

huyện Mỹ Tú, 
tinh Sóc Trăng

28/07/2014

AN\
zử

pv

8 DƯONG THỊ KIM 
THÚY 12/8/1973 Nữ Việt

Nam Khmer Không
Xã Phú Mỹ, 

huyện Mỹ Tú, 
tỉnh Sóc Trăng

Số 9, đường 
Nguyễn Chi 

Thanh, Khóm 5, 
Phường 6, thành 
phố Sóc Trăng, 
tinh Sóc Trăng

12/12
phổ

thông

Đại học Kinh tế 
chuyên ngành 

Kinh doanh tiền 
tệ - Tín dụng

Thạc sĩ 
Quản trị 

kinh doanh

Cao
cấp

Anh, 
trinh 

độ BI 
khung 
Châu 
Âu

Công chức, Tinh ủy 
viên, Bí thư Đảng 

ủy, Giám đốc

Sở Tài chính 
tình Sóc Trăng 29/3/2006

Đại biểu 
HĐND tỉnh 
Sóc Tráng 
nhiệm kỳ 

2016­
2021

Tống số ngưòi úng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong danh sách này là: 08 nguôi; 
Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu tại đơn vị bầu cử số 2 là: 05 người.

Sóc Trăng ngày^t thảngắị năm 2021



Mâu sô 24/HĐBC-HĐND
ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH SÓC TRĂNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHŨNG NGƯỜI ỨNG c ử  ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG KHOÁ X

NHIỆM KỲ 2021 - 2026 
Đơn vị bầu cử số: 3 
Huyện Thạnh Trị

STT

Họ và tên
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, 
chức vụ Nơi công tác

Ngày vào 
Đảng (nếu 

có)

Là đại biểu 
HĐND nhiệm 

kỳ (nếu có)

Ghi
chú

Ẹ ế

} (

5c

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên 
môn, nghiệp 

vụ

Học hàm, 
học vị

Lý
luận

chính
tri

Ngoại
ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 LÊ TRUNG HẬU 13/7/1957 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Mỹ Binh, thị 
xã Ngã Năm, tỉnh 

Sóc Trăng

Số 104 đường 
Dương Minh 

Quan, Khóm 8, 
Phường 3, thành 
phố Sóc Trăng, 
tình Sóc Trăng

12/12
phổ

thông

Cử nhân 
Khoa học Xã 
hội và Nhân 

vãn

Cao
cấp

Anh, 
trinh 
độ A

Cán bộ, Bí thư 
Đảng đoàn, Bí thư 
chi bộ, Chủ tịch

Hội Cựu chiến 
binh tỉnh Sóc 

Trăng
27/07/1979

/ / V

2 NGUYỄN VĂN KHỞI 12/9/1968 Nam Việt
Nam Kinh Không

Phường Vĩnh 
Phước, thị xã 

Vĩnh Châu, tinh 
Sóc Trăng

Số 258 đường Lê 
Hồng Phong, 

Khóm 5, Phường 
3, thành phố Sóc 
Trâng, tinh Sóc 

Trăng

12/12
phổ

thông

Đại học nuôi 
trồng thủy 

sản

Cử
nhân

Anh,
trình
độB

Cán bộ, Tình ủy 
viên, Phó Chủ tịch

Hội đồng nhân 
dân tỉnh Sóc 

Trăng
20/09/1996

Đại biểí/ ì ị u  
đồng nhaialèn 
tinh, nhlệ^lư  

2004-2M>,\ 
2011-20X6* 
2016-202 I x

Ủ Y

B A 1

3 ĐẶNG THÀNH MẬU 13/12/1965 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Châu Hưng 
(hiện nay là thị 
trấn Hưng Lợi), 

huyện Thạnh Trị, 
tình Sóc Trăng

Số 284 đường 
Nguyễn Văn 

Linh, Khóm 2, 
phường 2, thành 
phố Sóc Trăng, 
tỉnh Sóc Trăng

12/12
phổ

thông

Đại học Tài 
chính -  Kê 

toán

Cao
cấp

Anh, 
trinh 
độ BI 
khung 
Châu 
Âu

Cán bộ, Phó 
Trường Ban kinh 
tế và ngân sách

Hội đồng nhân 
dân tinh Sóc 

Trăng
24/06/2008

Đại biểu Hội 
đồng nhân dân 

tinh Sóc 
Trăng, nhiệm 
kỳ 2016-2021

4 NGUYỄN THỊ THÚY 
NHI 09/7/1977 Nữ Việt

Nam Kinh Không

Phướng Thời 
Long, quận 0  

Môn, thành phố 
Cần Thơ

Số 34 đường Xô 
Viết Nghệ Tĩnh, 
khóm 3, phường 
1, thành phố Sóc 
Trăng, tình Sóc 

Trăng

12/12
phổ

thông

Đại học Luật; 
Trung cấp Ke 

toán - Tin 
học

Thạc sĩ 
Khoa học 

môi trường

Cao
cấp

Anh, 
trình 

độ BI 
khung 
Châu 
Âu

Công chức, ủy 
viên Ban Thường 

vụ, Phó Bí thư 
Đảng ủy, Phó 

Giám đốc

Sờ Tài nguyên 
và Môi trường 
tình Sóc Trăng

26/08/2010

5 DI THÙY NHIÊN 06/7/1991 Nữ Việt
Nam Kinh Không

Xã Mỹ Quới, thị 
xã Ngã Năm, tinh 

Sóc Trăng

Số 547 đường 
Tran Hưng Đạo, 
Phường 3, thành 
phố Sóc Trăng, 
tỉnh Sóc Trăng

12/12
phổ

thông
Cừ nhân Luật

Anh,
trình
độB

Phó Chánh Văn 
phòng

Hội Khuyến 
học tình Sóc 

Trăng
08/6/2018





Mấu số 24/HĐBC-HĐND

ỦY BAN BÀU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH SÓC TRĂNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG c ử  ĐẠI BIÊU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG KHOÁ X

NHIỆM KỲ 2021 -2026 
Đo'n vị bầu cử số: 4 

Thị xã Ngã Năm

STT

Họ và tcn
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Giói
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Giáo
dục
phổ

thông

Trình dộ

Chuycn
môn,

nghiệp vụ

Học hàm, 
học vị

Lý
luận
chính

trị

Ngoại
ngữ

Nghề nghiệp, chức 
vụ Nơi công tác

Ngày vào 
Đảng (nếu 

có)

Là đại biểu 
HĐND 

nhiệm kỳ 
(nếu có)

10 11 12 l ì 14 15 16 17 19

MAI THỊ DIỄM CHI 27/12/1985 Nữ Việt
Nam Kinh Không

Phường Khánh 
Hòa, thị xã 

Vĩnh Châu, tỉnh 
Sóc Trăng

Số 48/60 đường 
Nguyễn Văn 

Linh, Khóm 5, 
Phường 2, 

thành phố Sóc 
Trăng, tình Sóc 

Trăng

12/12
phổ

thông

Đại học 
Ngữ văn; 
Đại học 

Luật

Cao
cấp

Anh
trình
độB

Công chức, ủy  viên 
ủy ban kiểm tra 

Đảng ủy, Bí thư chi 
bộ, ủy viên Ùy ban 
kiểm tra Công đoàn, 
Phó Trường phòng 

Tổ chức cán bộ, 
Thanh ưa và Thi 
đua khen thường

Tòa án nhân 
dân tinh Sóc 

Trăng
29/7/2015

PHAN THỊ TRÚC 
GIANG 15/10/1983 Nữ Việt

Nam Kinh Không

Xã Mỹ Bình, 
thị xã Ngã 

Năm, tinh Sóc 
Trăng

Số 134/D9 
đường Trần 

Vãn Bày, Khóm 
5, Phường 3, 

thành phố Sóc 
Trăng, tinh Sóc 

Trăng

12/12
phổ

thông

Đại học 
chăn nuôi 
và thú y

Thạc sĩ 
dinh

dưỡng và 
phát ưiển 
nông thôn 

(Nông 
nghiệp 

nhiệt đới)

Cao
cấp

Thạc 
sĩ dinh 
dưỡng 

và 
phát 
ưiển 
nông 
thôn - 
Tiếng 
Anh

Công chức, Bí thư 
Đoàn cơ sờ, Trưởng 

phòng Pháp chế, 
biệt phái làm Phó 

Giám đốc Ban quản 
lý dự án chăn nuôi 
Bò tỉnh Sóc Trăng

Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn 

tinh Sóc Trăng

29/9/2001

■ '■ V-Đại biểu Hội
đồng nhân
dân tinh,

nhiệm kỳ
2011-2016;
2016-2021.

TRÂN VĂN LÂU 05/3/1970 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Hòa Tú 1, 
huyện Mỹ 

Xuyên, tình Sóc 
Trăng

Số 357/28 
đường Trần 
Hưng Đạo, 
Khóm 8, 

Phường 3, 
thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 
Trâng

12/12
phổ
thông

Đại học 
Chinh trị 

học, chuyên 
ngành Quản 

lý xã hội

Cao
cấp

Anh,
trinh
độB

Cán bộ, Phó Bí thư 
Tinh ủy, Bí thư Ban 
Cán sự Đảng, Chủ 

tịch

ùy ban nhân 
dân tinh Sóc 

Trăng
05/9/1989



STT*

Họ và tên
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình dộ

Nghề nghiệp, chức 
vụ Noi công tác

Ngày vào 
Dàng (nếu 

có)

Là đại biểu 
HĐND 

nhiệm kỳ 
(nếu có)

Ghi
chú

Giáo
dục
phẩ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp vụ

IIọc hàm, 
học vị

Lý
luận
chính

trị

Ngoại
ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

4 PHAN THANH 
DŨNG MINH 07/10/1970 Nam Việt

Nam Kinh Không

Xã Tân Hội, 
thành phố Vĩnh 
Long, tinh Vĩnh 

Long

Số 61 đường so 
1 Khu dân cư 
Trần Hưng 

Đạo, Khóm 2, 
Phường 2, 

thành phố Sóc 
Trăng, tinh Sóc 

Trăng

12/12
phổ

thông

Đại học 
Điện công 

nghiệp

Thạc sĩ 
Quản ưị 

kinh doanh

Cao
cấp

Anh,
hình
độB

Công nhân viên 
chức, Phó Bí thư 

Đảng ủy, Chù tịch 
Công đoàn cơ sờ, 

Phó Giám đốc

Công ty Điện 
lực Sóc Trăng 30/8/2006

5 PHẠM TUÂN 15/11/1981 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Gia Hòa 1, 
huyện Mỹ 

Xuyên, tinh Sóc 
Trâng

Số 67 đường 
Dương Minh 

Quan, Khóm 8, 
Phường 3, 

thành phố Sóc 
Trăng, tình Sóc 

Trăng

12/12
phổ

thông

Đại học 
Luật

Thạc sĩ 
Quản lý 

công

Cao
cấp

Anh, 
trình 

độ BI 
khung 
Châu 

Âu

Công chức, Tỉnh ủy 
viên, Bí thư Đảng 
ủy, Chủ tịch Hội 
Luật gia tinh, ùy 

viên Ban chấp hành 
Liên đoàn lao động, 
ủy viên Ban chấp 

hành Hội Nông dân 
tỉnh, Giám đốc

Sờ Tư pháp 
tinh Sóc Trăng 26/01/2007

6 ĐOÀN SƠN TÙNG 30/12/1986 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Ngọc Đông, 
huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc 
Trăng

Âp Hòa Đặng, 
xã Ngọc Đông, 

huyện Mỹ 
Xuyên, tình Sóc 

Trăng

12/12
phổ

thông

Trung cấp 
Thanh vận, 

Đại học 
Luật

Thạc sĩ 
Luật Kinh 

tế

Cao
cấp

Anh,
trình
độB

Công chức, ủy viên 
Ban Thường vụ, 
Trường Ban Tổ 
chức -  Kiểm ưa, 

Phó chủ nhiệm ủy 
ban kiểm ưa Tinh 

đoàn

Đoàn Thanh 
niên cộng sản 
Hồ Chi Minh 
tinh Sóc Trăng

25/07/2006 H Ỵ .

V

7 TRÂN VĂN VIỆT 13/3/1967 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Thuận 
Hung, huyện 
Mỹ Tú, tinh 
Sóc Trăng

Ảp Xóm Lớn, 
xã Mỹ Hương, 
huyện Mỹ Tú, 
tinh Sóc Trăng

12/12
phổ
thông

Đại học 
Đông Nam 
Á, Đại học 

Kinh tế 
chính trị

Thạc sĩ 
Chính trị 

học

Cao
cấp

Anh, 
ưinh 

độ BI 
khung 
Châu 

Âu

Cán bộ, ủy viên 
Ban Thường vụ 

Tinh ủy, Bí thư Thị 
ủy

Thị ủy Ngã 
Năm, tinh Sóc 

Trăng
14/6/1993

Đại biểu Hội 
đồng nhân 
dân tinh, 
nhiệm kỳ 
2016-2021

Tống số ngưòi ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong danh sách này là: 07 nguôi; 
Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đu'Ọ'c bầu tại đo'n vị bầu cử số 4 là: 04 ngưòi.

Sóc Trăng n g à y t h á n g  A  năm 2021 
TM. ỦY BAN BÀU c ử



«
ỦY BAN BÀU CỦ' 

TỈNH SÓC TRĂNG

Mau số 24/HĐBC-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG c ử  ĐẠI BIÊU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG KHOÁ X

NHIỆM KỲ 2021 -2026 
Đo'n vị bầu củ’ số: 5 
Huyện Châu Thành

STT

Họ và tên
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc Tôn giáo Quê quán Noi ở hiện nay

Giáo
dục
phổ

thông

Trinh đô

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý
luận

chính
ịĩi

Ngoại ngữ
Nghề nghiệp, 

chức vụ
Noi công 

tác
Ngày vào 

Đảng (nếu có)

Là dại biêu 
HĐND 

nhiệm kỳ 
(nếu có)

Ghi
chú

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

VÕ CHÍ 
CÔNG 25/4/1979 Nam Việt

Nam Kinh Không

Xã Hòa Tú 2, 
huyện Mỹ 

Xuyên, tinh Sóc 
Trăng

Âp Chợ Cũ, thị trấn 
Mỹ Xuyên, huyện Mỹ 
Xuyên, tinh Sóc Trăng

12/12
phồ

thông

Cữ nhân Kinh 
tế chuyên 

ngành Kế toán

Cao
cấp

Anh, trinh 
độB

Công chức, ũy 
viên dự khuyết 
Ban Chấp hành 

Trung uơng 
Đảng, ủy viên 
Ban Thường vụ 
Tinh ủy, Trường 

Ban

Ban Tổ 
chức Tinh 

ủy Sóc 
Trăng

02/01/2007

Đại biểu Hội 
đồng nhân 
dân tinh, 
nhiệm 
2016

QUÁCH
KIMHẦNG 14/7/1987 Nữ Việt

Nam Hoa Không

Thị trấn Hưng 
Lợi, huyện 

Thạnh Trị, tinh 
Sóc Trăng

Số 205, Ấp Giồng 
Chùa, thị trấn Hưng 

Lợi, huyện Thạnh Trị, 
tinh Sóc Trăng

12/12
phồ

thông

Đại học sư 
phạm Ngữ Văn

Thạc sĩ 
Quản lý 

hành 
chính 
công

Cao
cấp

Anh, trinh 
độB

Công chức, Phó 
Trường phòng 
Cải cách hành 

chính

Sở Nội vụ 
tinh Sóc 

Trăng
10/10/2014

PHAN THI 
XINH 

HƯỞNG
06/4/1976 Nữ Việt

Nam Kinh Không
Xã Hưng Hội, 

huyện Vĩnh Lợi, 
tinh Bạc Liêu

Số 258, đường Phú 
Lợi, Khóm 3, Phường 

2, thành phố Sóc 
Trăng, tỉnh Sóc Trăng

12/12
phổ

thông

Cử nhân Kinh 
tế đối ngoại

Thạc sĩ 
Quản lý 
kinh tế

Cao
cấp

Anh, trình 
độ BI

khung Châu 
Âu

Cán bộ, ủy viên 
Thường trực, ủy 
viên Đảng đoàn, 
Trưởng Ban Văn 

hóa xã hội

Hội đồng 
nhân dân 
tình Sóc 

Trăng

14/3/2003

Đại biểu Hội 
đồng nhân 
dân tỉnh, 
nhiệm kỳ 
2016-2021

TRÂN THỊ 
LÊ 10/5/1979 Nữ Việt

Nam Kinh Không

Xẫ Trường 
Khánh, huyện 
Long Phú, tỉnh 

Sóc Trăng

Âp Cầu Đồn, thị trấn 
Huỳnh Hữu Nghĩa, 
huyện Mỹ Tú, tinh 

Sóc Trăng

12/12
phổ

thông

Cừ nhân Sư 
phạm Lý - Tin

Anh, trinh 
độB

Viên chức, Giáo 
viên, Tổ phó 

chuyên môn Tổ 
tự nhiên

Trường 
THCS và 

THPT Long 
Hưng, 

huyện Mỹ 
Tú, tinh Sóc 

Trăng

CHIÊM 
ANH NHƯ 03/8/1983 Nam Việt

Nam Kinh Không
Phường 5, thành 
phố Sóc Trăng, 
tinh Sóc Trăng

Âp Tâm Thọ, xã Đại 
Tâm, huyện Mỹ 

Xuyên, tinh Sóc Trăng

12/12
phổ

thông

Cứ nhân Tài 
chinh - Tín 

dụng

Trung
cấp

Anh, trình 
độB

Công chức, Phó 
ừường Ban Tồ 

chức

Liên đoàn 
Lao động 
tình Sóc 

Trăng

01/9/2011



§TT

Họ và tên
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Noi công 
tác

Ngày vào 
Đảng (nếu có)

Là đại biểu 
HĐND 

nhiệm kỳ 
(nếu có)

Ghi
chú

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại ngũ'

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

6 THÁI RẾT 23/8/1975 Nam Việt
Nam Khmer Không

Xã Phú Tân, 
huyện Châu 

Thành, tinh Sóc 
Trăng

Số 901/26, Quốc lộ 
1A, Khóm 3, Phường 

2, thành phố Sóc 
Trăng, tinh Sóc Trăng

12/12
phổ

thông
Cừ nhân Luật Thạc sĩ 

Luật học
Cao
cấp

Anh, trinh 
đ ộ c

Công chức, Tinh 
ủy viên, Bí thư 

Ban cán sự 
đàng, ủy viên 
Ban chấp hành 
Đảng bộ, Thẩm 
phán, Chánh án

Tòa án nhân 
dân tinh Sóc 

Trăng
05/01/2009

7 LÝ ROTHA 18/12/1972 Nam Việt
Nam Khmer Không

Xã Đại Tâm, 
huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc 
Trăng

Số 1146A, Quốc lộ 
1A, Khóm 2, Phường 

10, thành phố Sóc 
Trăng, tình Sóc Trăng

12/12
phổ

thông

Đại học sư 
phạm Toán -

Lý

Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
Toán 

Giải tích

Cao
cấp

Anh, trình 
độ BI

khung Châu 
Au

Công chức, Tinh 
ủy viên, Phó 
Trường ban 
Thường trực

Ban Tuyên 
giáo Tỉnh 

ủy Sóc 
Trăng

07/11/2006

8
NGÔ

THANH
TOÀN

26/02/1977 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Tân Phong, 
thị xã Giá Rai, 
tinh Bạc Liêu

Số 88 đường Tỉnh lộ 
934, ấp Châu Thành, 
thị trấn Mỹ Xuyên, 
huyện Mỹ Xuyên, 

tỉnh Sóc Trăng

12/12
phổ

thông

Cử nhân 
Chính trị; Cử 
nhân Kinh tế

Thạc sĩ 
Kinh tế

Cao
cấp

Anh, hình 
đọB; 

Chứng chỉ 
tiếng Khmer

Cán bộ, 
Phó Bí thư 

Huyện ủy, Chủ 
tịch

ủy ban 
nhân dân 

huyện Châu 
Thành, tinh 
Sóc Trăng

04/6/2004

Đại biểu Hội 
đồ n g n h li^  
dân huyệÌNT 

Châu Thà^ệ, 
nhiệm kỵ
2016-2Q|V

\
\

1

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong danh sách này là: 08 ngưòi; 
Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu tại đon vị bầu cử số 5 là: 05 ngưòi.

Sóc Trăng n g à y Ậ  tháng  4  
ỦY BAN BẦU 

ỉ TỊCH

năm 2021 
CỬ



•  Mau số 24/HĐBC-HĐND

ỦY BAN BẦU CỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH SÓC TRĂNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ƯNG c ử  ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG KHOÁ X

NHIỆM KỲ 2021 - 2026 
Đon vị bầu cử số: 6 

Huyện Ke Sách



STT
•

Họ và tên
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình dộ

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng (nếu có)

Là dại biểu 
HĐND 

nhiệm kỳ 
(nếu có)

Ghi
chú

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên 
môn, nghiệp 

vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

4
THÁI THỊ 
PHƯƠNG 

HIẾU
10/6/1986 Nữ Việt

Nam Khmer Không

Xã Thạnh 
Tân, huyện 
Thạnh Trị, 

tinh Sóc Trâng

Số 527 đường 9A, Khu Đô 
thị 5A, Khóm 4, Phuờng 4, 
thành phố Sóc Trăng, tình 

Sóc Trăng

12/12
phổ
thông

Cừ nhân Luật 
Hành chinh

Trung
cấp

Anh, trinh 
đọC

Công chức, 
Chấp hành 
viên, Phó 

Chánh Văn 
phòng, Phó 

Chi Hội 
trường Chi 
hội Luật gia 

Cục Thi hành 
án dân sự tỉnh

Cục Thi 
hành án dân 
sự tinh Sóc 

Trăng

15/12/2014

5
TẠ ĐÌNH 

NGHĨA 08/01/1969 Nam Việt
Nam Kinh Không

xa An Ninh, 
huyện Châu 
Thành, tinh 
Sóc Trăng

Số 175 Sóc Vồ, Khóm 4, 
Phường 7, thành phố Sóc 

Trăng, tinh Sóc Trăng

12/12
phổ

thông

Cừ nhân Sư 
phạm Ngữ 

văn, Cừ nhân 
Báo chí 

truyền thông

Thạc sĩ 
Báo chí 

học

Cao
cấp

Anh, trình 
độ B2

khung Châu 
Au

Nhà báo, Phó 
Chủ tịch 

Thường trực

Hội Nhà 
báo Việt 
Nam tinh 
Sóc Trăng

30/9/2005

6 NGÔ VĂN 
ÚT NHỎ 22/02/1979 Nam Việt

Nam Kinh Không

Xã Nhơn Mỹ, 
huyện Kế 
Sách, tỉnh 
Sóc Trăng

Số 414/36/11 đưcmg 
Nguyễn Văn Linh, Khóm 
3, Phường 2, thành phố 

Sóc Trăng, tinh Sóc Trăng

12/12
phổ

thông

Cừ nhân 
Chính trị học, 
chuyên ngành 

Quàn lý xã 
hội

Thạc sĩ 
Quản trị 

kinh 
doanh

Cao
cấp

Anh, trinh 
độ BI

khung Châu 
Âu

Cán bộ, Phó 
Chủ nhiệm

ủy ban 
Kiểm tra 

Tỉnh ủy Sóc 
Trăng

04/6/2001

r
N

1

7
KHƯU
ĐĂNG

PHƯỢNG
25/02/1977 Nữ Việt

Nam Kinh Không

Thị trấn Kế 
Sách, huyện 

Kế Sách, tinh 
Sóc Trăng

Số 59 đường số 1, Khu 
dân cư Trần Hưng Đạo, 

Khóm 2, Phường 2, Thành 
phố Sóc Trăng, tinh Sóc 

Trăng

12/12
phổ

thông

Cử nhân Kế 
toán

Thạc sĩ 
Quản lý 
kinh tế

Cao
cấp

Anh, trình 
độ BI

khung Châu 
Au

Cán bộ, Phó 
Bí thư Đàng 
đoàn, Phó 
Chù tịch 

Thường trực

ủy ban Mặt 
trận Tổ 

quốc Việt 
Nam tỉnh 
Sóc Trăng

05/10/2006

í

Ý*

%

W

8 ĐÃNG
THÀNH SƠN 28/11/1969 Nam Việt

Nam Kinh Không

Xã Xuân 
Hoà, huyện 

Ke Sách, tỉnh 
Sóc Trăng

Số 4/23 đường Nguyễn 
Chí Thanh, Khóm 5, 

Phường 6, thành phố Sóc 
Tràng, tình Sóc Trăng

12/12
phổ

thông

Đại học 
Công nghệ 
thực phẩm

Cao
cấp

Anh, trinh 
độB

Công chức, 
Đảng ủy viên, 

Phó Chánh 
Văn phòng

Văn phòng 
Tinh ủy 

Sóc Trăng 07/11/2008

Tổng số nguôi ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong danh sách này là: 08 ngưòi;
Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu tại đon vị bầu cử số 6 là: 05 ngưòi.

Sóc Trăng ngày>ck tháng H  năm 2021



DANH SÁCH CHÍNH THÚC
n h ũ n g  n g ư ờ i  ư n g  Củ  đ ạ i b iê u  Hộ i đ ô n g  n h â n  d â n  Tỉn h  s ó c  t r ă n g  k h o á  X

NHIỆM KỲ 2021 - 2026 
Đon vị bầu cử số: 7 

Huyện Long Phú

Mau số 24/HĐBC-HĐND

ỦY BAN BẦU CỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH SÓC TRĂNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



STT

Họ và tên
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc Tôn giáo Quc quán Nơi ở hiện nay

Giáo
dục
phổ

thông

Trinh dô

Chuycn môn, 
nghiệp vụ

IIọc 
hàm, 
học vị

Lý
luận

chính
i ã

Ngoại ngữ
Nghề nghiệp, 

chức vụ
Noi công 

tác
Ngày vào 

Đảng (nếu có)

Là đại hiểu 
HĐND 

nhiệm kỳ 
(nếu có)

Ghi
chú

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

PHẠM LỆ 
LAM 10/10/1973 Nữ Việt

Nam Kinh Không

Xã Ninh 
Quới, huyện 
Hồng Dân, 

tinh Bạc Liêu

Số 290, đường Lê Hoàng 
Chu, khóm 2, Phường 7, 

thành phố Sóc Trăng, 
tinh Sóc Trăng

12/12
phổ

thông

Đại học Kinh 
tế - Chính ưị

Cao
cấp

Anh, trinh độ 
B

Cán bộ, ủy 
viên Ban chấp 

hành Trung 
ương Hội 

Nông dân Việt 
Nam, Tinh ủy 
viên, Bí thư 

Đảng đoàn, Bí 
thư chi bộ, 
Chủ tịch

Hội Nông 
dân tinh Sóc 

Trăng
15/7/1997

Đại biểu Hội 
đồng nhân 
dân tinh, 
nhiệm kỳ 

2004-2011; 
Đại biểu Hội 
đồng nhân 

dân thành phố 
Sóc Trăng, 
nhiệm kỳ 

2011-2016, 
2016-2021

NGÔ VĂN 
PHONG 01/12/1977 Nam Việt

Nam Kinh Không

Xã Thạnh Trị, 
huyện Thạnh 
Trị, tinh Sóc 

Trăng

Số 18D, ấp An Khương, 
thị trấn Kế Sách, huyện 
Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

12/12
phổ

thông

Đại học Quản 
lý xã hội

Cạo
cấp

Anh, trình độ 
B

Công chức, 
Phó Trường 
phòng Tồng 

hợp, đoàn thể 
và các Hội 
quần chúng

Ban Dân 
vận Tinh ủy 
Sóc Trăng

23/9/2002

TRÂN NGÔ 
KIM PHỤNG 27/02/1982 Nữ Việt

Nam Kinh Không

Xã Xuân Hòa, 
huyện Kế 

Sách, tình Sóc 
Trăng

Số 580/42/18B đường 
Tôn Đức Thắng Phường 
5, thành phố Sóc Trăng, 

tinh Sóc Trăng

12/12
phổ

thông

Đại học Công 
nghệ thực 

phẩm

Thạc sĩ 
Công 
nghệ 
thực 
phẩm

Cao
cấp

Anh, trinh độ 
BI khung 
Châu Âu

Viên chức, Úy 
viên Ban chấp 

hành Công 
đoàn, Phó 
Giám đốc 
Trung tâm 

ứng dụng Tiến 
bộ Khoa học 
và công nghệ

Sở Khoa 
học và công 

nghệ tỉnh 
Sóc Trăng

13/12/2011

HUỲNH MỸ 
TÂM 25/01/1975 Nữ Việt

Nam Hoa Không

Xã Tham 
Đôn, huyện 
Mỹ Xuyên, 

tinh Sóc Trăng

Số 18 Phan Đinh Phùng, 
ấp Châu Thành, thị trấn 

Mỹ Xuyên, tinh Sóc 
Trăng

12/12
phồ

thông

Đại học y 
khoa

Chuyên 
khoa cấp 

I Nhi 
khoa

Trung
cấp

Pháp, trình 
độ B, nói 

được tiếng 
dân tộc 
Khmer

Viên chức, 
Bác sĩ, ủy 

viên Ban chấp 
hành Đảng ủy, 
Bi thư chi bộ, 
Phó Trưởng 
khoa Sơ sinh

Bệnh viện 
Chuyên 

khoa Sản 
nhi tỉnh Sóc 

Trăng

30/09/2009



STT

Họ và tên
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Giới
tinh

Quốc
tịch

Dân
tộc Tôn giáo Quê quán Noi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng (nếu có)

Là đại biếu 
HĐND 

nhiệm kỳ 
(nếu có)

Ghi
chú

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

8
LÂM

THANH
VĨNH

15/3/1976 Nam Việt
Nam Khmer Không

Xã Long Phú, 
huyện Long 

Phú, tinh Sóc 
Trăng

Số 04 LK11, đường D6, 
Khu đô thị 5A, Khóm 4, 
Phường 4, thành phố Sóc 

Trăng, tinh Sóc Trăng

12/12
phổ

thông

Đại học Luật, 
Đại học Kinh 

tế

Cao
cấp

Anh, trinh độ 
B

Cán bộ, Phó 
Bí thư chi bộ, 
Phó Trưởng 

Ban pháp chế

Hội đồng 
nhân dân 
tỉnh Sóc 
Trăng

28/02/2008

Đại biểu Hội 
đồng nhân 
dân tinh, 
nhiệm kỳ 

2016-2021

Tổng số nguôi ứng củ’đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong danh sách này là: 08 ngưòi;
Số đại biếu Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đuọc bầu tại đơn vị bầu cử số 7 là: 05 người.

Sóc Trăng ngàyotí tháng 4  năm 2021 
UY BAN BAU c ử



< ỦY BAN BÀU CỬ
TỈNH SÓC TRĂNG

Mau số 24/HĐBC-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ÚNG c ử  ĐẠI BIẺU HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG KHOÁ X

NHIỆM KỲ 2021 -2026 
Đo’n vị bầu cử số: 8 

Huyện Cù Lao Dung

STT

Họ và tcn
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán Noi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, 
chức vụ Noi công tác

Ngày vào 
Đảng (nếu 

có)

Là đại biểu 
HĐND 

nhiệm kỳ 
(nếu có)

Ghi
chú

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 
học vị

Lý
luận
chính

tri

Ngoại
ngữ

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 TRÀN QUANG CÀN 02/5/1983 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã An Thạnh 3, 
huyện Cù Lao 
Dung, tỉnh Sóc 

Trăng

Áp An Nghiệp, 
xã An Thạnh 3, 
huyện Cù Lao 
Dung, tinh Sóc 

Trăng

12/12
phổ

thông

Kinh doanh, Giám 
đốc

Hợp tác xã 
Thủy sản Hưng 

Phú, ấp An 
Nghiệp, xã An 
Thạnh 3, huyện 
Cù Lao Dung, 
tỉnh Sóc Trăng

25/09/2018

Đại biểu Hội 
đồng nhân 
dân xã An 
Thạnh 3, 
nhiệm kỳ 
2016-2021

2 NGUYÊN THÀNH 
CÔNG 01/4/1968 Nam Việt

Nam Kinh Không
Xã Đại Ân 2, 

huyện Trần Đê, 
tinh Sóc Trăng

Ắp 2, thị trấn 
Long Phú, huyện 
Long Phú, tinh 

Sóc Trăng

12/12 
bổ túc

Đại học 
Tài chính - 

Ke toán; 
Đại học 

Luật

Cao
cấp

Anh, 
trinh 

độ BI 
khung 
Châu 

Âu

Cán bộ, Phó Bí 
thư Huyện ủy

Huyện ủy Cù 
Lao Dung, tình 

Sóc Trăng
05/02/1988

Đại biểu Hội 
đồng n h ân ^  

dân huyệtyCu* 
Lao Ĩ n ỷ ĩệ /  
nhiệnỊ/kjj 1 
2016-Q(§^

Ủ Y

3 CHÂU THÚY HẲNG 12/01/1978 Nữ Việt
Nam Kinh Không

Phường Khánh 
Hòa, thị xã Vĩnh 
Châu, tinh Sóc 

Trăng

Số 639/41 dường 
Lê Hồng Phong, 
Khóm 5, Phường 
3, thành phố Sóc 
Trăng, tinh Sóc 

Trăng

12/12
phổ

thông

Đại học 
Kế toán 
tống hợp

Thạc sĩ 
Quản trị 

kinh doanh

Trung
cấp

Anh, 
trình 

độ BI 
khung 
Châu 

Âu

Kế toán, Phó 
Trường phòng Kế 

toán - Tài chính

Công ty TNHH 
một thành viên 
Xổ số kiến thiết 

Sóc Trăng

15/05/2012

'vv ★  \
V ì

4 HUỲNH THỊ DIÊM 
NGỌC 11/9/1976 Nữ Việt

Nam Kinh Không

Xã An Thạnh 
Tây, huyện Cù 
Lao Dung, tỉnh 

Sóc Trăng

Số 59 đường 
933B, ấp Phước 
Hòa B, thị trấn 
Cù Lao Dung, 
huyện Cù Lao 
Dung, tình Sóc 

Trăng

12/12
phố

thông

Đại học 
Sư phạm 
Ngữ Văn; 
Đại học 
Quản lý 
Giáo dục

Thạc sĩ 
Xây dựng 
Đàng và 
Chính 

quyền Nhà 
nước

Cao
cấp

Anh, 
trinh 

độ BI 
khung 
Châu 

Âu

Cán bộ, Tỉnh ủy 
viên, ủy viên Ban 
Cán sự Đảng, Phó 

Chủ tịch

ủy ban nhân 
dân tinh Sóc 

Trăng
01/01/2001

Đại biểu Hội 
đồng nhân 
dân tinh, 
nhiệm kỳ 

2016-2021; 
Đại biểu Hội 
đồng nhân 

dân huyện Cù 
Lao Dung, 
nhiệm kỳ 

2004-2011, 
2011-2016, 
2016-2021



STT •

Họ và ten
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, 
chức vụ Nơi công tác

Ngày vào 
Đáng (nếu 

có)

Là dại biểu 
HĐND 

nhiệm kỳ 
(nếu có)

Ghi
chú

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp vụ

Học hàm, 
học vị

Lý
luận
chính

tri

Ngoại
ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

5 LÂM VÃN NGỢI 09/4/1964 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Gia Hòa 1, 
huyện Mỹ Xuyên, 

tình Sóc Trăng

Số 244 đường Lê 
Lợi, ấp Châu 

Thành, thị trấn 
Mỹ Xuyên, 
huyện Mỹ 

Xuyên, tinh Sóc 
Trăng

12/12
phổ

thông

Đại học 
Kinh tế 
nông 
nghiệp

Cao
cấp

Anh,
trình
độB

Cán bộ, Phó 
Trưởng Ban Dân 
tộc, Phó Bí thư - 
Chủ nhiệm ủy 

ban kiểm tra Đàng 
ủy Văn phòng Hội 
đồng nhân dân tỉnh

Hội đồng nhân 
dân tinh Sóc 

Trăng
21/10/2009

Đại biểu Hội 
đồng nhân 
dân tinh 

nhiệm kỳ 
2016-2021

6
NGUYỀN NGỌC 

TÁM 15/4/1982 Nữ Việt
Nam Kinh Không

Xã Phú Hữu, 
huyện Long Phú, 

tinh Sóc Trăng

Số 489 đường 
Trần Hưng Đạo, 
Khóm 8, Phường 
3, thành phố Sóc 
Trăng, tinh Sóc 

Trăng

12/12
phổ

thông

Đại học 
Luật

Cao
cấp

Anh,
ừình
độB

Công chức, Đảng 
ủy viên, Trưởng 
phòng Tổng hợp

Văn phòng Hội 
đồng nhân dân 
tinh Sóc Tràng

12/08/2010

7 THẠCH THỊ RÍT THI 06/12/1989 Nữ Việt
Nam Khmer Phật

Giáo

Xã Viên An, 
huyện Trần Đề, 
tinh Sóc Trăng

Số 169 đường 
Trần Văn Bảy, 

Khóm 5, Phường 
3, thành phố Sóc 
Trăng, tinh Sóc 

Trăng

12/12
phổ

thông

Trung cấp 
Quản lý 
Văn hóa

Anh,
trinh
độB

Viên chức
Đoàn Nghệ 
thuật Khmer 

tình Sóc Trăng

___________ J

Tổng số nguôi ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong danh sách này là: 07 nguôi; 
Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đuọc bầu tại đơn vị bầu cử số 8 là: 04 nguôi. N

Sóc Trăng ngcọt^C tháng ¿{năm 2QỈJ Ị z  I: 
TM. UY BAN BAU c ử  J /ề 

JHỦ TỊCH



Mau số 24/HĐBC-HĐND
ỦY BAN BÀU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH SÓC TRĂNG Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG c ử  ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG KHOÁ X

NHIỆM KỲ 2021 -2026 
Đon vị bầu cử số: 9 
Huyện Mỹ Xuyên

STT

Họ và tên
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Giói
tinh

Quốc
tịch

Dân
tộc Tôn giáo Quê quán Noi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đãng (nếu có)

Là đại biểu 
HĐND 

nhiệm kỳ 
(nếu có)

Ghi
chú

Giáo
dục
phổ

thông

Chuycn 
môn, nghiệp 

vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 TRÀN THỊ 
THU HẰNG 10/01/1974 Nữ Việt

Nam Khmer Không

Xã Thạnh 
Phú, huyện 
Mỹ Xuyên, 

tỉnh Sóc Trăng

Số 177, ấp Bưng Chụm, 
xã Tham Đôn, huyện Mỹ 

Xuyên, tinh Sóc Trăng

12/12
phổ

thông

Cử nhân 
Quản lý văn 

hóa tư 
tưởng, 
chuyên 

ngành Chính 
trị học

Cao
cấp

Anh, trình 
độB

Cán bộ, Phó 
Chủ tịch

Hội Liên 
hiệp Phụ nữ 

tỉnh Sóc 
Trăng

15/9/2006

Đại biểu Hội 
đồng nhân 
dân huyện 
Mỹ Xuyên, 
nhiệm kỳ 

2011-2016, 
2016-2021

ỷ

2 LÊ VĂN 
HIỂU 16/6/1964 Nam Việt

Nam Kinh Không

Xã An Thạnh 
Đông, huyện 

Cù Lao Dung, 
tinh Sóc Trăng

Áp 2, thị trấn Long Phú, 
huyện Long Phú, tỉnh Sóc 

Trăng

12/12
phổ

thông

Đại học 
Luật, Cao 
đẳng hành 

chính

Cao
cấp

Cán bộ, ủy 
viên Ban 

Thường vụ 
Tinh ủy, Phó 
Bí thư Đảng 

đoàn Hội 
đồng nhân 

dân tinh, Phó 
Chủ tịch

Hội đồng 
nhân dân 
tỉnh Sóc 

Trăng

17/4/1986

Đại biểu Hội 
đồng nhân 
dân tinh, 
nhiệm kỳ 

2011-2016, 
2016-2021; 

Đại biểu Hội 
đồng nhân 
dân huyện 

Cù Lao 
Dung, nhiệm 

kỳ 2004­
2011, 2011­

2016

â

I
w o \

3 HUỲNH THỊ 
CẤM HÒNG 16/4/1987 Nữ Việt

Nam Kinh Không

Xã Thạnh 
Phú, huyện 
Mỹ Xuyên, 

tinh Sóc Trăng

Khu 2, xã Thạnh Phú, 
huyện Mỹ Xuyên, tinh Sóc 

Trăng

12/12
phổ
thông

Cừ nhân 
Xây dựng 
Đảng và 

Chính quyền 
Nhà nước

Thạc sĩ 
Xây 
dựng 

Đảng và 
Chinh 
quyền 
Nhà 
nước

Cao
cấp

Anh, trình 
độB

Cán bộ, 
Huyện ủy 

viên, Bí thư 
chi bộ, Bí thư

Đoàn
Thanh niên 
Cộng sàn 
Hồ Chí 

Minh huyện 
Mỹ Xuyên, 

tình Sóc 
Trăng

26/6/2006

Đại biểu Hội 
đồng nhân 

dân xã 
Thạnh Phú, 
huyện Mỹ 

Xuyên, 
nhiệm kỳ 
2011-2016



STT

Họ và ten
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ
Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên 
môn, nghiệp 

vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại ngũ'
Nghề nghiệp, 

chức vụ
Nơi công 

tác
Ngày vào 

Đãng (nếu có)

Là đại biếu 
HĐND 

nhiệm kỳ 
(neu có)

Ghi
chú

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

CHÂU
TUÂN
HỒNG

14/3/1968 Nam Việt
Nam Hoa Không

Phường Láng 
Tròn, thị xã 
Giá Rai, tinh 

Bạc Liêu

Số 134/C3 đường Trần 
Văn Bày, Khóm 5, 

Phường 3, thành phố Sóc 
Trăng, tỉnh Sóc Trăng

12/12
phổ

thông

Đại học Sư 
phạm Toán 

học

Thạc sĩ 
Quản lý 
giáo dục

Cao
cấp

Anh, trình 
độB

Công chức, 
Tinh ùy viên, 
Bí thư Đàng 
ủy Sờ, ủy 

viên Ban chấp 
hành Đảng bộ 
các Cơ quan 

và Doanh

Sờ Giáo 
dục và Đào 
tạo tĩnh Sóc 

Trăng

18/12/1999

nghiệp tinh, 
Giám đốc

DANH
HOÀNG

KHẢI
06/6/1993 Nam Việt

Nam Khmer Phật giáo

Xã Thạnh 
Phú, huyện 
Mỹ Xuyên, 

tinh Sóc Trăng

Số 119, Quốc lộ 1A, ấp 
Sóc Bưng, Xã Thạnh Phú, 
huyện Mỹ Xuyên, tinh Sóc 

Trăng

12/12
phổ

thông

Đại học y 
khoa

Anh, trình 
độB

Viên chức, 
Bác sĩ điều trị 

Khoa Nội I

Bệnh Viện 
Đa khoa 
tỉnh Sóc 

Trăng

TRÀN THỊ 
LIÊN 27/7/1975 Nữ Việt

Nam Kinh Không

Xã Long Trị, 
thị xã Long 

Mỹ, tinh Hậu 
Giang

Số 60, đường số 1, KDC 
586 Trần Hưng Đạo, 

Khóm 2, Phường 2, thành 
phố Sóc Trăng, tình Sóc 

Trăng

12/12
phố

thông
Cừ nhân Luật Thạc sĩ 

Luật
Cao
cấp

Anh, trinh 
độ BI

khung Châu
Ä U

Công chức, 
ừy viên Ban 
chấp hành 

Đàng bộ, Bí 
thư chi bộ, 
Chi hội phó 
Hội luật gia 

Viện kiểm sát 
nhân dân, 

Trướng phòng 
thực hành 

quyền công tố 
- Kiểm sát 
điều tra - 

Kiểm sát xét 
xử sơ thẩm án 
hình sự trật tự 

xã hội

'EIAÍ
;ucí

Viện Kiểm 
sát nhân 
dân tinh 

Sóc Trăng

28/10/2002

Đại biểu Hội 
đồng nhân 
dân tinh, 
nhiệm kỳ 

2016-2021.



STT

Họ và lên
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ờ hiện nay

Trình đô

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Noi công 
tác

Ngày vào 
Đảng (nếu có)

Là dại biểu 
HĐND 

nhiệm kỳ 
(nếu có)

Ghi
chú

Giáo
dục
phổ

thône

Chuycn 
môn, nghiệp 

vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

7 ĐẶNG VĂN 
PHƯƠNG 02/9/1968 Nam Việt

Nam Kinh Không

Xã Hòa Tú 1, 
huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh 
Sóc Trăng

Ẩp Hòa Phuông, xã Hòa 
Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, 

tỉnh Sóc Trăng

12/12 
bổ túc

Cử nhân 
hành chính

Thạc sĩ 
Chính 
trị học

Cao
cấp

Anh, trình 
độ BI

khung Châu 
Âu

Cán bộ, Tinh 
ủy viên, Bí 

thư Huyện ùy, 
Chủ tịch ủy 

ban nhân dân 
huyện

Huyện ùy 
Mỹ Xuyên, 

tinh Sóc 
Trăng

05/5/1991

Đại biểu Hội 
đồng nhân 
dân tinh, 

nhiệm kỳ 
2016-2021; 

Đại biểu 
HĐND 

huyện Mỹ 
Xuyên 

nhiệm kỳ 
1999-2004, 
2004-2011, 
2011-2016, 
2016-2021

8 Đỏ TIÊN SỸ 01/10/1969 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Ngọc 
Đông, huyện 
Mỹ Xuyên, 

tinh Sóc Trăng

Âp Sông Cái 2, xã Tham 
Đôn, huyện Mỹ Xuyên, 

tinh Sóc Trăng

12/12
phổ

thông

Cù nhân 
Xây dựng 
Đảng và 

Chính quyền 
Nhà nước, 

Đại học 
chính trị- 
chuyên 

ngành công 
tác tư tưởng

Cao
cấp

Anh, trình 
độB

Bộ đội, Đại 
tá, Tinh ủy 

viên, Phó Bí 
thư Thường 
trực Đảng ủy 
Quân sự tinh, 
Chính úy Bộ 

Chi huy Quân 
sự tinh

Bộ Chỉ huy 
Quân sự 
tỉnh Sóc 

Trăng

12/7/1993

%

§

Ằ

y

Tổng số nguôi ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong danh sách này là: 08 nguôi; 
Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đuọc bầu tại đơn vị bầu cử số 9 là: 05 nguòi.

Sóc Trăng ngàỹ^í thángQ năm 2021



ỦY BAN BẦU CỬ 
TỈNH SÓC TRẢNG

Mau số 24/HĐBC-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG c ử  ĐẠI BIÊU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG KHOÁ X

NHIỆM KỲ 2021 -2026 
Đon vị bầu cử số: 10 

Huyện Trần Đe

STT

Họ và tên
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc Tôn giáo Quê quán Noi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Dàng (nếu có)

Là đại biểu 
HĐND 

nhiệm kỳ 
(nếu có)

Ghi
chú

Giáo
dục
phổ

thông

Chuycn môn, 
nghiệp vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại ngữ

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 KIM TRỌNG 
BẢO 12/4/1987 Nam Việt

Nam Khmer Không

Xã Phú Tân, 
huyện Châu 
Thành, tỉnh 
Sóc Trăng

Ẩp Trà Đức, xã Viên An, 
huyện Trần Đề, tỉnh Sóc 

Trăng

12/12
phổ

thông
Đại học Luật Anh, ưinh 

độB
Nông dân, xã 

viên

Hợp tác xã 
nông nghiệp 
Evergrowth

2 BÙI VÃN 
BỈNH 11/11/1970 Nam Việt

Nam Kinh Không

Xã Mỹ Quới, 
thị xã Ngã 

Năm, tinh Sóc 
Trăng

Số LK26-41, đường 08, 
Khu đô thị 5A, khóm 4, 

Phường 4, thành phố Sóc 
Trăng, tỉnh Sóc Trăng

12/12
phổ

thông

Đại học Biên 
phòng

Cao
cấp

Nga, trình 
độB

Bộ đội, Đại tá, 
ủy  viên Ban 

chấp hành 
Đảng bộ, Phó 

Chỉ huy 
trưởng

Bộ Chi huy 
Bộ đội Biên 
phòng tinh 
Sóc Trăng

29/7/1996

/

ắ

Ệ
W ?

- v ỳ

^ Ủ V

V

3
QUÁCH THỊ 

THANH 
BÌNH

31/7/1975 Nữ Việt
Nam Hoa Không

Thị trấn Phú 
Lộc, huyện 
Thạnh Trị, 

tinh Sóc Trăng

Số 134/6 đường 30/4, 
Khóm 2, Phường 3, thành 
phố Sóc Trăng, tình Sóc 

Trăng

12/12
phổ

thông

Đại học Nuôi 
trồng thủy sản

Thạc sĩ 
Nuôi 
trồng 

thủy sản

Cao
cấp

Thạc sĩ 
Nuôi trồng 
thủy sản - 
Tiếng Anh

Công chức, 
Phó Chi cục 

trường Chi cục 
Thủy sàn

Sỡ Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn 
tỉnh Sóc 
Trăng

24/01/2007

Đại biểu HỘT 
đồng nhân 
dân tỉnh, 
nhiệm kỳ 

2011-2016; 
2016-2021

kV
. >«*v

4 NGUYỄN 
VIỆT HOÀN 30/12/1966 Nam Việt

Nam Kinh Không

Xã Tiểu Cần, 
huyện Tiểu 

Cần, tinh Trà 
Vinh

Số 144/22, đường Trần 
Hưng Đạo, Tổ 11, Khóm 
2, Phường 2, thành phố 

Sóc Trăng, tinh Sóc 
Trăng

12/12
phổ

thông
Đại học Luật Cử

nhân

Anh, (trình 
độ Pre­

Intermediate 
800 giờ) Đại 
học Ngoại 

ngữ Hà Nội; 
Khmer căn 

bản

Công chức, 
Tinh ủy viên, 

Phó Bi thư 
Đảng ủy, Phó 
Viện trường

Viện Kiểm 
sát nhân dân 

tinh Sóc 
Trăng

16/04/1991

6H t

B

sòc



I

STT

Họ và tên
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình dộ

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơl công 
tác

Ngày vào 
Đảng (nếu có)

Là đại biểu 
HĐND 

nhiệm kỳ 
(nếu có)

Ghi
chú

Giáo
dục
phổ

thông

Chuycn môn, 
nghiệp vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý
luận

chính
tri

Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

5
CHÂU
NGỌC
HỒNG

24/8/1978 Nữ Việt
Nam Khmer Không

Xã Phú Tâm, 
huyện Châu 
Thành, tinh 
Sóc Trăng

Số 350 ấp Phước Quới, 
xã Phú Tân, huyện Châu 
Thành, tinh Sóc Trăng

12/12 
bố túc

Đại học Kinh 
tế Chính trị

Cao
cấp

Anh, trình 
độ BI khung 

Châu Âu

Công chức, 
Trưởng phòng 

Kế hoạch 
Tổng hợp

Ban Dân tộc 
tình Sóc 
Trăng

20/11/1999

Đại biểu Hội 
đồng nhân 
dân xã Phú 
Tân, huyện 

Châu Thành, 
nhiệm kỳ 

2011-2016

6 SƠN HỎNG 
PHÚC 25/12/1975 Nam Việt

Nam Khmer Không

Xã Viên An, 
huyện Trần 
Đe, tinh Sóc 

Trăng

Số 612/31 đường Mạc 
Đĩnh Chi, Khóm 6, 

Phường 9, thành phố Sóc 
Trăng, tỉnh Sóc Trăng

12/12
phổ

thông

Đại học Hành 
chính

Cao
cấp

Anh, trình 
độB

Cán bộ, ủy 
viên Ban 

Thường vụ 
Huyện ủy, Phó 

Chủ tịch

Hội đồng 
nhân dân 

huyện Trần 
Đề, tinh Sóc 

Trăng

08/4/2002

Đại biểu Hội 
đồng nhân 
dân huyện 
Trần Đề, 
nhiệm kỳ 

2016-2021

7
ĐẶNG

THANH
QUANG

19/5/1970 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Ngọc Tố, 
huyện Mỹ 

Xuyên, tinh 
Sóc Trăng

Số 157, đường Tỉnh lộ 
934, ấp Thạnh Lợi, thị 
trấn Mỹ Xuyên, huyện 
Mỹ Xuyên, tinh Sóc 

Trăng

12/12
phổ

thông

Đại học Xây 
dựng Đảng và 
Chính quyền 

nhà nước

Thạc sĩ 
Chính trị 

học

Cao
cấp

Anh, ưình 
độ BI khung 

Châu Âu

Công chức, 
Phó Chánh 
Văn phòng

Hội đồng 
nhân dân 
tinh Sóc 
Trăng

17/6/1996

Đại biểu Hội 
đồng nhân ' 
dân huyện 
Trần Đề, 
nhiệm kỳ 

2016-2021 „

%
m
1

8 LÝ TUYẾT 
TRANG 06/7/1984 Nữ Việt

Nam Hoa Không

Thị trấn Long 
Phú, huyện 

Long Phú, tỉnh 
Sóc Trăng

Số 39/3 Đoàn Thế Trung, 
Thị trấn Long Phú, huyện 
Long Phú, tinh Sóc Trăng

12/12
phổ

thông

Cao đẳng Ke 
toán

Nhân viên văn 
phòng

Công ty Cổ 
phần cấp 
nước Sóc 

Trăng

m u ■

'í-ộý

Tổng số ngưòi ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong danh sách này là: 08 nguòi;
Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng, nhiêm kỳ 2021 - 2026 duo'c bầu tai đon vi bầu cử số 10 là: 05 nguôi.

Sóc Trăng ngàycỉ 6 tháng ‘ậ  năm 2021 
TM. ỦY BAN BÀU c ử



ỦY BAN BẦU CỦ 
TỈNH SÓC TRĂNG

Mau sổ 24/HĐBC-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
n h ũ n g  n g ư ờ i  ủ n g  Cử  đ ạ i b iế u  h ộ i đ ô n g  n h â n  d â n  Tỉn h  s ó c  t r ă n g  k h o á  X

NHIỆM KỲ 2021 - 2026 
Đ oti vị bầu cử số: 11 

Thị xã Vĩnh Châu

STT

Họ và tên
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Giói
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc Tôn giáo Quê quán Noi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Noi công 
tác

Ngày vào 
Đẳng (nếu có)

Là đại biểu 
HĐND nhiệm 

kỳ (nếu có)

Ghi
chú

Giáo
dục
phổ

thông

Chuycn môn, 
nghiệp vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý
luận

chinh
trị

Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 LÝ BÌNH 
CANG 22/12/1963 Nam Việt

Nam Khmer Không
Xã Phú Mỹ, 

huyện Mỹ Tú, 
tỉnh Sóc Trăng

Số 71, ấp Sở Tại B, phường 
Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh 

Châu, tỉnh Sóc Trăng

12/12
phổ

thông

Cử nhân Hành 
chính

Cử
nhân

Anh, trình 
độB

Cán bộ, Tinh 
ủy viên, Bí thư 

Đảng ùy

Đãng ủy 
Các cơ quan 

và Doanh 
nghiệp tỉnh 
Sóc Trăng

04/9/1989

Đại biểu Hội 
đồng nhân dân 
tinh, nhiệm kỳ 

2004-2011y  
2011-20 
2016-202 

____  U-&Y-ý

TjCciil

2 HỒ THỊ 
CÂM ĐAO 12/6/1972 Nữ Việt

Nam Kinh Không

Xã Vĩnh Lợi, 
huyện Thạnh 
Trị, tinh Sóc 

Trăng

Số 108 đường 9B, Khu dân 
cư 5A, Khóm 4, Phường 4, 
thành phố Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng

12/12 
bổ túc

Đại học Hành 
chính

Thạc sĩ 
Quản lý 

công

Cao
cấp

Anh, trinh 
độ BI khung 

Châu Âu

Cán bộ, Phó 
Bí thư Thường 
trực Tỉnh ủy, 
Trường đoàn 
Đoàn đại biểu 
Quốc hội tinh

Tinh ủy Sóc 
Trăng 06/12/1992

í * [ \
Đại bipifcöuoc 
hội k h f tö ö lj  

XIII,
biểu HöiN&W 
nhân dân tinh/ 
nhiệm kỳ 2011 

2016, 2016­
2021

mĩ 
ỉ  Ầu

3 NGÔ HỪNG 10/3/1974 Nam Việt
Nam Khmer Không

Xã An Ninh, 
huyện Châu 
Thành, tình 
Sóc Trăng

Số 07 đường số 05, Khu 
Dân cư 586, Phường 2, 

thành phố Sóc Trăng, tỉnh 
Sóc Trăng

12/12
phổ

thông

Cử nhân 
Chinh trị học 
chuyên ngành 
Công tác tư 

tưởng

Cao
cấp

Anh, trình 
độB

Cán bộ, ủy 
viên Ban 

Thường vụ 
Tình ủy, Bí 

thư

Thị ủy Vĩnh 
Châu, tinh 
Sóc Trăng

16/9/1998

Đại biểu Hội 
đồng nhân dân 
tình, nhiệm kỳ 

2011-2016, 
2016-2021

4
NGUYỄN
PHƯỚC
MINH

24/9/1981 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Phú Hữu, 
huyện Châu 
Thành, tỉnh 
Hâu Giang

Số 214, Quốc lộ 1A, Khóm 
1, Phường 7, thành phố Sóc 

Trăng, tinh Sóc Trăng

12/12
phổ

thông

Đại học Công 
nghệ thực 

phẩm

Tiến sĩ 
Kỹ thuật

Anh, trình 
đ ộ c Giảng viên

5 CAO TÚ 
NGÂN 03/6/1982 Nữ Việt

Nam Kinh Không

Xã Kế An, 
huyện Ke 

Sách, tinh Sóc 
Trăng

Số 282, ấp Phước Lợi, xã 
Phú Tân, huyện Châu 
Thành, tinh Sóc Trăng

12/12
phổ

thông

Đại học Sư 
phạm Ngữ 

Văn

Cao
cấp

Anh, trình 
độB

Viên chức, ủy 
viên Thường 
trực, Chánh 
Văn phòng

Hội Chữ 
thập đỏ tinh 
Sóc Trăng

27/8/2010
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Họ và tên
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Giói
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Noi công 
tác

Ngày vào 
Dảng (nếu có)

Là đại biếu 
HĐND nhiệm 

kỳ (nếu có)

Ghi
chú

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

6 PHẠM VĂN 
NGHĨA 06/4/1958 Nam Việt

Nam Kinh Không

Xã Nhơn Phú, 
huyện Mang 

Thít, tinh Vĩnh 
Long

Khóm Biển Trên A, phường 
Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh 

Châu, tỉnh Sóc Trăng

11/12
phổ

thông

Làm ruộng, 
Chi Hội 
trưởng

Chi Hội 
Cựu Chiến 
binh Khóm 
Biển Trên 

A, Hội Cựu 
chiến binh 

Phường 
Vĩnh Phước, 
thị xẵ Vĩnh 
Châu, tinh 
Sóc Trăng

Đại biểu Hội 
đồng nhân dân 

xã Vĩnh 
Phước, nhiệm 
kỳ 1999-2004

7 LÂM SÁCH 08/3/1967 Nam Việt
Nam Khmer Không

Xã Lai Hòa, 
thị xã Vĩnh 

Châu, tinh Sóc 
Trăng

Khóm Watpich, phường 
Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh 

Châu, tinh Sóc Trăng

12/12
phố

thông

Cử nhân Kinh 
tế

Cao
cấp

Anh, trinh 
độB

Công chức, 
Tỉnh ủy viên, 
Trưởng ban

Ban Dân tộc 
tinh Sóc 
Trăng

21/10/1993

Đại biểu Hội 
đồng nhân dân 

thị xã VĨỊih 
Châu, nbịẹrrtN 

kỳ 2011-20^4
2016-2(mY

N

rA \

8 HỒ VĂN 
THANH 27/11/1979 Nam Việt

Nam Kinh Không

Xã Gia Hòa 1, 
huyện Mỹ 

Xuyên, tinh 
Sóc Trăng

Số 598 đường Lê Hồng 
Phong, Khóm 5, Phường 3, 

Thành phố Sóc Trăng

12/12
phổ

thông

Kinh doanh, 
Giám đốc, Chủ 

tịch Hội 
Doanh nhân 

trề tinh

Công ty 
TNHH Hiệp 
Thành, Hội 
Doanh nhân 
trẻ tinh Sóc 

Trăng

.IM

Đại b iểutìỵ  
đồng nhâtroân 

tinh Sóc/ 
Trăng, nhícỊn/í 
kỳ 2016-2621

-"A \ í
z  1>  /1 

£  1
ỲI I

Tổng số nguôi úng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong danh sách này là: 08 nguôi; 
Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đuọc bầu tại đơn vị bầu cử số 11 là: 05 nguôi.

Sóc Trăng ngàyẮị.. Tháng..Lị., năm 2021 
TM. UY BAN BAU c ử


